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          I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)
	


(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của bài)
Câu 1: Hỗn số 56 viết dưới dạng số thập phân là: 
         A. 56,035                   B. 56,35                     C. 56,0035              D. 5,6035
Câu 2. Tỉ số được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:	
A. 68%                      B.17%                    C.58%                     D. 34%
Câu 3 . Trong các số đo dưới đây , số đo lớn nhất là: 
          A. 37 260 cm3              B. 37026 dm3            C. 372,6 dm3            D. 37,26 m3  
Câu 4:Thể tích của hình lập phương có cạnh 1,2 m là: 
         A. 5,76 m3                       B.17,2 m3                  C.  1,728 m3                D.8,64 m3  
 Câu 5. Chú Tâm có một chiếc thùng gỗ hình lập phương không lắp.Chú sơn các mặt ngoài của chiếc thùng đó.Biết độ dài cạnh của chiếc thùng là 0,6 m. Diện tích thùng mà chú Tâm cần sơn là:……………
Câu 6: Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 15 phút với vận tốc 45 km/h và đến B lúc 8 giờ .Vậy độ dài quãng đường AB là:
A. 60 km                   B.30km                C. 112,5km                  D. 33,75km
Câu 7. Một cửa hàng nhập về 1 hộp bánh  với giá 24 000 đồng.Nếu muốn lãi 20% tiền nhập về thì cửa hàng phải bán hộp bánh đó với giá tiền là:
A. 28 8000 đồng         B. 32.400 đồng          C. 30 500 đồng    C. 26 200 đồng
 

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)
Câu 8 (2điểm).  Đặt tính rồi tính
a) 142,16 + 291,58	     b)  678,45 – 196, 73      c) 134,25 x 2,3	   d) 7,344 : 3,6
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Câu 9 (1điểm). Điền số vào chỗ chấm:
= ………….  m2                                     96 phút = ................. giờ
  5 m3  68 dm3  = .......... m3                                135 giây = …….phút……… giây
Câu 10 (2,0 điểm) Một cái bể dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước trong lòng bể chiều dài 4m, chiều rộng 3,5m, chiều cao 30dm. Trong bể người ta quét xi măng mặt đáy và 4 mặt xung quanh, mỗi mét vuông hết 1,5 phút. Hỏi phải mất bao nhiêu thời gian để quét xong cái bể đó?
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Câu 11 (1,0 điểm). 
a) 9,3 x 3,7 + 9,3 x 3,3 + 27,9
....................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
b) ( 3,56 x 12 + 3,56 x 23 – 4,56 x 45) x ( 37,6 x 0,1 – 37,6 : 10)
.........................................................................................................................................
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ĐÁP ÁN
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	1
	A
	0,5

	2
	A                        
	0,5

	3
	D
	0,5

	4
	C
	0,5

	5
	1,8 m2
	0,5

	6
	D
	0,75

	7
	                                             A                              
	0,75

	8
	a)433,74
b)481,72 
c)308,775
d) 2,04
	2,0 
Mỗi phép tính đúng 0,5đ
(Đặt tính 0,2/1 phép tính; Tính 0,3/ 1 phép tính)

	9
	= 16 000 m2
5 m3  68 dm3  = 5,068 m3                                
96 phút = 1,6 giờ
135 giây = 2 phút  15 giây
	1,0
(0,25đ/1 pt)

	10
	Đổi 30 dm = 3m
Diện tích xung quanh của bể  là
( 4 + 3,5 ) x 2 x 3 = 45 (m2)
Diện tích đáy của bể  là:
4 x 3,5 = 14 ( m2 )
Diện tích bể  cần quét xi măng là:
45+ 14 = 59 (m2 )
Thời gian để quét xong cái bể đó là:
1,5 x 59 = 88,5 phút.
Đáp số: 88,5 phút.
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	a) 9,3 x 3,7 + 9,3 x 3,3 + 27,9
= 9,3 x 3,7 + 9,3 x 3,3 + 9,3 x 3
= 9,3 x ( 3,7 + 3,3 + 3)
= 9,3 x 10 
= 93
b) ( 3,56 x12 + 3,56 x 23 – 4,56 x45) x ( 37,6 x 0,1 – 37,6 : 10)
= ( 3,56 x12 + 3,56 x 23 – 4,56 x45) x ( 37,6 x 0,1 – 37,6  x 0,1)
=  A x  ( 37,6 x ( 0,1 – 0,1)
= A x 0
= 0
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